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	Phụ lục
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số…………/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2020                          của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm
	TT
	Tên đơn vị
	Định mức lao động (công/ha/năm)

	1
	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi
	1,29

	2
	Thành phố Biên Hòa
	3,24

	3
	Huyện Vĩnh Cửu
	2,52

	4
	Huyện Định Quán
	1,28

	5
	Huyện Tân Phú
	1,39

	6
	Huyện Xuân Lộc
	1,18

	7
	Huyện Cẩm Mỹ
	1,23

	8
	Thành phố Long Khánh
	1,27

	9
	Huyện Thống Nhất
	1,74

	10
	Huyện Trảng Bom
	2,03

	11
	Huyện Long Thành
	2,86

	12
	Huyện Nhơn Trạch
	1,44


2. Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng
a) Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng cho lúa Đông Xuân, lúa Hè Thu và lúa Mùa được tính với tần suất mưa vụ 75%.

	TT
	Tên đơn vị
	Định mức (m3/ha)

	
	
	Đông Xuân
	Hè Thu
	Mùa

	1
	Thành phố Biên Hòa
	8.630
	5865
	3.618

	2
	Huyện Vĩnh Cửu
	8.665
	5.900
	3.653

	3
	Huyện Định Quán
	8.208
	5.152
	3.156

	4
	Huyện Tân Phú
	8.263
	5.207
	3.211

	5
	Huyện Xuân Lộc
	8.170
	5.114
	3.118

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	8.143
	5.087
	3.091

	7
	Thành phố Long Khánh
	8.220
	5.164
	3.168

	8
	Huyện Thống Nhất
	8.665
	5.900
	3.653

	9
	Huyện Trảng Bom
	8.630
	5.865
	3.618

	10
	Huyện Long Thành
	8.709
	5.944
	3.697

	11
	Huyện Nhơn Trạch
	8.600
	5.835
	3.588


b) Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng cho Cây bắp, rau màu, cây Bông được tính với tần suất mưa vụ 75%.

	STT
	Đơn vị
	Định mức sử dụng nước mặt ruộng cho Cây bắp (m3/ha)
	Định mức sử dụng nước mặt ruộng cho Rau màu (m3/ha)
	Định mức sử dụng nước mặt ruộng cho Bông (m3/ha)

	
	
	Đông Xuân
	Hè Thu
	Đông Xuân
	Mùa
	Đông Xuân
	Mùa

	1
	Thành phố Biên Hòa
	2.425
	1.258
	2.482
	1.118
	3.789
	2.858

	2
	Huyện Thống Nhất
	2.425
	1.258
	2.482
	1.118
	3.789
	2.858

	3
	Huyện Trảng Bom
	2.425
	1.258
	2.482
	1.118
	3.789
	2.858

	4
	Huyện Long Thành
	2.425
	1.258
	2.482
	1.118
	3.789
	2.858

	5
	Huyện Nhơn Trạch
	2.425
	1.258
	2.482
	1.118
	3.789
	2.858

	6
	Huyện Vĩnh Cửu
	2.425
	1.258
	2.482
	1.118
	3.789
	2.858

	7
	Huyện Định Quán
	2.587
	1.325
	2.579
	1.125
	4.021
	3.035

	8
	Huyện Tân Phú
	2.587
	1.325
	2.579
	1.125
	4.021
	3.035

	9
	Huyện Xuân Lộc
	2.587
	1.325
	2.579
	1.125
	4.021
	3.035

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	2.587
	1.325
	2.579
	1.125
	4.021
	3.035

	11
	Thành phố Long Khánh
	2.587
	1.325
	2.579
	1.125
	4.021
	3.035


c) Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng cho nuôi trồng thủy sản được tính với tần suất mưa vụ 75%.

	TT
	Tên đơn vị
	Định mức (m3/ha)

	
	
	Đông Xuân
	Hè Thu
	Mùa
	Cả năm

	1
	Huyện Vĩnh Cửu
	17.909
	8.060
	10.330
	36.299

	2
	Huyện Nhơn Trạch
	17.717
	7.913
	10.183
	35.813

	3
	Huyện Trảng Bom
	17.597
	7.821
	10.091
	35.509

	4
	Huyện Tân Phú
	18.029
	8.152
	10.422
	36.603

	5
	Huyện Định Quán
	17.849
	8.014
	10.284
	36.147


3. Định mức điện năng cho bơm tưới

Định mức tiêu thụ điện năng tưới chủ động cho lúa, tần suất mưa 75%

	TT
	Đơn vị sử dụng trạm bơm
	Lúa - Vụ Đông Xuân
	Lúa - Vụ Mùa
	Lúa - Vụ Hè Thu

	
	
	Diện tích (ha)
	Định mức (kwh/ha)
	Diện tích (ha)
	Định mức (kwh/ha)
	Diện tích (ha)
	Định mức (kwh/ha)

	1
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 
	463,22
	400,68
	360,00
	323,44
	262,00
	198,13

	2
	Thành phố Biên Hòa
	25,00
	284,79
	88,40
	227,70
	89,00
	134,85

	3
	Huyện Vĩnh Cửu
	850,70
	337,52
	701,00
	254,16
	779,70
	143,87

	4
	Huyện Định Quán
	1.223,83
	2.236,15
	1.217,13
	1.576,95
	1.163,09
	1.003,44

	5
	Huyện Tân Phú
	1.424,88
	340,57
	1.424,88
	220,43
	1.424,88
	113,96


Trong thực tế, lượng mưa ít khi xảy ra đúng với tần suất 75%, khi lượng mưa vụ khác tần suất trên được nhân với hệ số điều chỉnh.

Lượng mưa vụ ứng với tần suất 75%
	Trạm khí tượng
	Lượng mưa vụ (mm/vụ)

	
	Vụ Đông Xuân
	Vụ Hè Thu
	Vụ Mùa

	Trạm Xuân Lộc
	   441,5
	   765,5
	   960,1

	Trạm Biên Hòa
	397,08
	576,2
	890,44


a) Hệ số điều chỉnh định mức tiêu hao điện năng bơm tưới Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
	STT
	Vụ Đông Xuân
	Vụ Hè Thu
	Vụ Mùa

	
	Lượng mưa (mm)
	Kđc
	Lượng mưa (mm)
	Kđc
	Lượng mưa (mm)
	Kđc

	1
	330
	1,55
	500
	1,05
	700
	1,87

	2
	340
	1,43
	530
	1,04
	730
	1,74

	3
	350
	1,33
	560
	1,01
	760
	1,60

	4
	360
	1,24
	590
	0,97
	790
	1,47

	5
	370
	1,16
	620
	0,92
	820
	1,33

	6
	380
	1,09
	650
	0,87
	850
	1,20

	7
	390
	1,03
	680
	0,82
	890
	1,03

	8
	400
	0,97
	710
	0,76
	910
	0,96

	9
	410
	0,92
	740
	0,71
	940
	0,85

	10
	420
	0,88
	770
	0,66
	970
	0,74


b) Hệ số điều chỉnh định mức tiêu hao điện năng bơm tưới Thành phố Biên Hòa

	STT
	Vụ Đông Xuân
	Vụ Hè Thu
	Vụ Mùa

	
	Lượng mưa (mm)
	Kđc
	Lượng mưa (mm)
	Kđc
	Lượng mưa (mm)
	Kđc

	1
	350
	1,06
	500
	1,48
	700
	1,89

	2
	360
	1,05
	510
	1,40
	720
	1,78

	3
	370
	1,04
	520
	1,34
	740
	1,67

	4
	380
	1,02
	530
	1,27
	760
	1,57

	5
	390
	0,99
	540
	1,22
	780
	1,46

	6
	400
	0,97
	550
	1,16
	800
	1,36

	7
	410
	0,94
	560
	1,11
	820
	1,27

	8
	420
	0,90
	570
	1,07
	840
	1,17

	9
	430
	0,87
	580
	1,03
	860
	1,08

	10
	440
	0,84
	590
	0,99
	870
	1,04


c) Hệ số điều chỉnh định mức tiêu hao điện năng bơm tưới huyện Vĩnh Cửu

	STT
	Vụ Đông Xuân
	Vụ Hè Thu
	Vụ Mùa

	
	Lượng mưa (mm)
	Kđc
	Lượng mưa (mm)
	Kđc
	Lượng mưa (mm)
	Kđc

	1
	330
	2,06
	500
	1,32
	800
	1,41

	2
	340
	1,79
	530
	1,19
	820
	1,30

	3
	350
	1,58
	560
	1,08
	840
	1,21

	4
	360
	1,40
	590
	0,99
	860
	1,13

	5
	370
	1,26
	620
	0,92
	880
	1,05

	6
	380
	1,15
	650
	0,87
	900
	0,99

	7
	390
	1,06
	680
	0,82
	920
	0,94

	8
	400
	1,00
	710
	0,77
	940
	0,89

	9
	410
	0,96
	740
	0,72
	960
	0,85

	10
	420
	0,93
	770
	0,65
	980
	0,82

	11
	430
	0,91
	800
	0,58
	1000
	0,80


d) Hệ số điều chỉnh định mức tiêu hao điện năng bơm tưới huyện Định Quán

	STT
	Vụ Đông Xuân
	Vụ Hè Thu
	Vụ Mùa

	
	Lượng mưa (mm)
	Kđc
	Lượng mưa (mm)
	Kđc
	Lượng mưa (mm)
	Kđc

	1
	400
	1,07
	720
	1,18
	850
	1,72

	2
	410
	1,06
	740
	1,09
	870
	1,49

	3
	420
	1,04
	760
	1,01
	890
	1,30

	4
	430
	1,02
	780
	0,94
	910
	1,15

	5
	440
	1,00
	800
	0,88
	930
	1,03

	6
	450
	0,98
	820
	0,81
	950
	0,93

	7
	460
	0,96
	840
	0,75
	970
	0,86

	8
	470
	0,93
	860
	0,69
	990
	0,80

	9
	480
	0,91
	880
	0,62
	1010
	0,75

	10
	490
	0,88
	900
	0,56
	1030
	0,71


e) Hệ số điều chỉnh định mức tiêu hao điện năng bơm tưới huyện Tân Phú

	STT
	Vụ Đông Xuân
	Vụ Hè Thu
	Vụ Mùa

	
	Lượng mưa (mm)
	Kđc
	Lượng mưa (mm)
	Kđc
	Lượng mưa (mm)
	Kđc

	1
	410
	1,04
	720
	0,92
	850
	1,16

	2
	420
	1,03
	740
	0,99
	870
	1,12

	3
	430
	1,02
	760
	1,00
	890
	1,08

	4
	440
	1,00
	780
	0,97
	910
	1,04

	5
	450
	0,99
	800
	0,91
	930
	1,01

	6
	460
	0,97
	820
	0,82
	950
	0,98

	7
	470
	0,95
	840
	0,73
	970
	0,95

	8
	480
	0,93
	860
	0,62
	990
	0,92

	9
	490
	0,90
	880
	0,53
	1010
	0,89

	10
	500
	0,88
	900
	0,45
	1030
	0,86


4. Định mức điện năng cho bơm tiêu (Kwh/ha)
Định mức điện tiêu, tần suất 25%

	Trạm bơm
	Vụ đông xuân
	Vụ hè thu
	Vụ Mùa

	
	Định mức điện tiêu cho đất canh tác
	Định mức điện tiêu cho đất phi canh tác
	Định mức điện tiêu cho đất canh tác
	Định mức điện tiêu cho đất phi canh tác
	Định mức điện tiêu cho đất canh tác
	Định mức điện tiêu cho đất phi canh tác

	Trạm bơm tiêu ấp 3 - Đắc lua
	18,00
	5,80
	26,20
	36,93
	108,53
	68,50


Lượng mưa vụ ứng với tần suất 25%

	Vụ
	XĐh (mm)

	Vụ đông xuân
	108,4

	Vụ hè thu
	1004,2

	Vụ mùa
	1312,4


Khi lượng mưa thực tế thay đổi (khác mức tính toán trên), định mức điện năng bơm tiêu được nhân với hệ số điều chỉnh (K), cụ thể: 

a) Hệ số điều chỉnh định mức điện bơm tiêu Vụ Đông Xuân
	TT
	Lượng mưa
(mm)
	Đất canh tác
	Đất Phi Canh tác

	1
	80
	0,72
	0,35

	2
	85
	0,81
	0,43

	3
	90
	0,86
	0,52

	4
	100
	0,90
	0,68

	5
	105
	0,92
	0,77

	6
	110
	0,96
	0,88

	7
	120
	1,13
	1,16

	8
	125
	1,30
	1,35

	9
	130
	1,54
	1,57

	10
	135
	1,86
	1,84


b) Hệ số điều chỉnh định mức điện bơm tiêu Vụ Hè Thu
	TT
	Lượng mưa
(mm)
	Đất canh tác
	Đất Phi canh tác

	1
	800
	0,44
	0,57

	2
	850
	0,63
	0,71

	3
	900
	0,78
	0,82

	4
	950
	0,90
	0,90

	5
	960
	0,92
	0,92

	6
	1.000
	0,98
	0,96

	7
	1.050
	1,05
	1,01

	8
	1.100
	1,10
	1,04

	9
	1.150
	1,15
	1,07

	10
	1.200
	1,20
	1,10


c) Hệ số điều chỉnh định mức điện bơm tiêu Vụ Mùa

	TT
	Lượng mưa
(mm)
	Đất canh tác
	Đất phi canh tác

	1
	800
	0,77
	0,63

	2
	850
	0,82
	0,71

	3
	900
	0,86
	0,78

	4
	950
	0,89
	0,83

	5
	960
	0,90
	0,84

	6
	1000
	0,92
	0,87

	7
	1050
	0,94
	0,90

	8
	1100
	0,96
	0,93

	9
	1150
	0,97
	0,96

	10
	1200
	0,99
	0,98


5. Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định so với giá trị sản xuất
	TT
	Tên đơn vị
	Định mức (%)

	1
	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi
	26,80

	2
	Thành phố Biên Hòa 
	26,75

	3
	Huyện Vĩnh Cửu
	26,25

	4
	Huyện Định Quán
	27,02

	5
	Huyện Tân Phú
	25,28

	6
	Huyện Xuân Lộc
	26,06

	7
	Huyện Cẩm Mỹ
	25,31

	8
	Thành phố Long Khánh
	26,22

	9
	Huyện Thống Nhất
	19,05

	10
	Huyện Trảng Bom
	26,69

	11
	Huyện Long Thành
	26,26

	12
	Huyện Nhơn Trạch
	25,74


Định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của các đơn vị được tính bằng tỷ lệch phần trăm so với tổng chi phí sản xuất của các đơn vị đó.
6. Định mức tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình thủy lợi
	TT
	Tên đơn vị
	Dầu nhờn
(lít/năm)
	Mỡ các loại
(kg/năm)
	Diezel
(lít/năm)
	Giẻ lau
(kg/năm)
	Sợi Amiang
(kg/năm)

	1
	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi
	116
	89
	317
	197
	3

	2
	Thành phố Biên Hòa
	7
	4
	21
	12
	2

	3
	Huyện Vĩnh Cửu
	56
	22
	148
	88
	23

	4
	Huyện Định Quán
	5
	3
	14
	7
	3

	5
	Huyện Tân Phú
	54
	24
	146
	81
	29

	6
	Huyện Xuân Lộc
	5
	4
	23
	14
	0

	7
	Huyện Cẩm Mỹ
	2
	1
	7
	5
	0

	8
	Thành phố Long Khánh
	8
	7
	29
	19
	0

	9
	Huyện Thống Nhất
	16
	12
	51
	30
	0

	10
	Huyện Trảng Bom
	9
	6
	34
	21
	0

	11
	Huyện Long Thành
	7
	5
	25
	15
	0

	12
	Huyện Nhơn Trạch
	3
	3
	6
	5
	0


7. Định mức chi phí quản lý Doanh nghiệp so với chi phí sản xuất của các đơn vị
	TT
	Văn phòng/trạm
	Định mức (%)

	1
	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi
	24,51

	2
	Thành phố Biên Hòa
	24,47

	3
	Huyện Vĩnh Cửu
	20,70

	4
	Huyện Định Quán
	20,63

	5
	Huyện Tân Phú
	20,99

	6
	Huyện Xuân Lộc 
	20,22

	7
	Huyện Cẩm Mỹ 
	27,60

	8
	Thành phố Long Khánh 
	20,50

	9
	Huyện Thống Nhất 
	23,40

	10
	Huyện Trảng Bom 
	22,90

	11
	Huyện Long Thành
	24,31

	12
	Huyện Nhơn Trạch 
	26,32


a) Định mức chi phí quản lý Doanh nghiệp được tính bằng tỷ lệ phần trăm của chi phí quản lý doanh nghiệp của các đơn vị, so với so với tổng chi phí sản xuất của các đơn vị đó.
b) Chi phí quản lý Doanh nghiệp cho các hoạt động kinh doanh khai thác tổng hợp công trình thủy lợi tính theo quy định hiện hành.

